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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
 NĂM HỌC 2023 - 2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 10

	             (Đề thi gồm có 02 trang)
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


	I. MA TRẬN                                              
TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Truyện (Ngoài SGK)
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	2
	Viết


	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề, nhân vật trong một tác phẩm truyện.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tỉ lệ điểm từng loại câu
	20%
	10%
	15%
	25%
	0
	20%
	0
	10
	100

	Tỉ lệ  điểm các mức độ nhận thức.
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	


II. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi  theo mức độ nhận thức.

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	ĐỌC HIỂU


	Truyện (Ngoài SGK)
	Nhận biết

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật.

- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu trong truyện.

- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, câu chuyện trong truyện.

- Chỉ ra được nghệ thuật xây dựng nhân vật.

Thông hiểu

- Tóm tắt được cốt truyện và lí giải được ý nghĩa, tác dụng của cốt truyện.

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện.

- Phân tích, đánh giá được đặc điểm của nhân vật và vai trò của nhân vật với việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

- Phân tích, lí giải được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

Vận dụng

- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.

Vận dụng cao:

- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.
	4 câu TN


	3 câu TN

1 câu TL


	1 câu TL


	1 câu TL


	2
	LÀM VĂN
	Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (chủ đề, nhân vât)
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về chủ đề, nhân vật của tác phẩm.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*
	1TL

	Tổng số câu
	
	3 TN
	4TN, 1TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 10

	             (Đề thi gồm có 2 trang)
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ………………………………………… Số báo danh: ………… …………Lớp: … ...
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

      Đọc văn bản 

[…]
Nhiều lần, theo sau một cô thiếu nữ xinh xắn một thôi đường cũng khá mỏi chân, Hiệp chỉ muốn tiến lên tìm cách làm quen hay nói chuyện với thiếu nữ. Nhưng cái tính rụt rè làm cho Hiệp, khi sắp sửa nói, lại ngượng nghịu, tự thấy câu mình sắp nói không có ý nghĩa gì hết. Thành thử, dưới đôi con mắt ngạc nhiên của thiếu nữ, Hiệp lúng túng rồi lại lùi xuống giữ cái địa vị đi theo như cũ.

[…]

Có lẽ thiếu nữ cũng biết anh ta theo, nên thỉnh thoảng nàng quay lại nhìn Hiệp mỉm cười. Qua phố hàng Ngang, hàng Đường, chợ Đồng Xuân... thiếu nữ rẽ qua hàng Lược, rồi đứng dừng lại trên hè, ngơ ngác nhìn hai dãy phố như người tìm số nhà.

Cố thu hết can đảm trong người, Hiệp bước rảo đến trước mặt thiếu nữ. Chàng ngả mũ chào rất lễ phép:

- Thưa cô... thưa cô...

[…]

Thấy cái vẻ lúng túng của Hiệp, thiếu nữ như có ý thương hại. Đột ngột nàng hỏi :

- Anh Tân đấy à?

Hiệp đứng ngây người ra một lát. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong óc Hiệp, một cách có thể thoát khỏi cái thời khắc ngượng nghịu, Hiệp liền liều trả lời :

- Vâng... chính tôi...

Thiếu nữ bỗng có vẻ vồn vã, ân cần, bước lại gần Hiệp, nói :

- Chết chửa! Thế mà tôi không nhận ra đấy. Trông bây giờ anh khác hẳn trước kia, nhớn hơn nhiều...

[…]

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Câu chuyện mỗi lúc thêm thân mật, như hai người bạn cũ gặp nhau. Hiệp đóng vai anh Tân nào đó thật là hoàn toàn, trả lời một cách kín đáo... Có khi Hiệp cũng ngập ngừng về một câu nói, nhưng thiếu nữ hình như vui mừng gặp người cũ, không để ý đến gì cả.

Đến lúc chia tay, anh ta đã biết rõ thiếu nữ là Lan, lưu học sinh trường nữ sư phạm. Anh ta lại biết cả số nhà ở hàng Lược và lại được cô hẹn đến chủ nhật sau đến cửa trường học đón cô đi chơi.

[…]

Hôm ấy gặp Lan, Hiệp cảm động, hồi hộp […]

Hiệp lại ngập ngừng:

- Câu chuyện của anh... em tha thứ cho nhé. Hôm ấy, anh đã nói dối em, vì anh...không phải là Tân!

Lan cười ròn vui vẻ, đáp:

- Em cũng không phải là Lan!

[…]

Hiệp ngơ ngác; chàng hỏi :

- Thế là làm sao? Anh không hiểu.

Lan lấy tay che miệng, giảng :

- Có gì đâu. Hôm ấy em thấy anh cứ lúng túng mãi, nên em mới giả vờ hỏi thế cho anh đỡ ngượng, chứ có anh Tân, anh Tiếc nào đâu. 

[…]

                                     (Trích truyện Cô áo lụa hồng, Thạch Lam, Dẫn theo Tuyển tập Thạch Lam)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Truyện xoay quanh các nhân vật:
A. Tân, Lan                                  B.    Hiệp, cô áo lụa hồng

C. Hiệp, Lan                                D.   Tân, cô áo lụa hồng

Câu 2. Truyện kể về:
A. Tình huống bắt chuyện làm quen của một chàng trai với một cô gái

B. Một tình yêu nam nữ nồng thắm

C. Một mối tình chớm nở giữa một đôi trai gái

D. Tình huống chàng trai cầu hôn cô gái

Câu 3. Xác định ngôi kể của truyện:
A. Ngôi thứ nhất                           B.  Ngôi thứ ba  
C.       Ngôi thứ hai                             D.  Kết hợp ngôi thứ nhất và thứ ba.
Câu 4. Muốn bắt chuyện với cô gái, nhưng chàng trai trong truyện lại:
A. Rụt rè, ngượng nghịu, lúng túng                 B.  Sợ hãi, run rẩy

C.       Băn khoăn, cân nhắc, tính toán                   D. Tự ti, mặc cảm

Câu 5. Câu nói bắt chuyện là:

A. Thưa cô… thưa cô…

B. Anh Tân đấy à?

C. Vâng... chính tôi...

D. Chết chửa! Thế mà tôi không nhận ra đấy. Trông bây giờ anh khác hẳn trước kia, nhớn hơn nhiều...

Câu 6. Chuyện nhận nhầm người của cô gái là do:
A. Cố ý để có cớ cho chàng trai nói chuyện
B. Vô tình gợi mở được câu chuyện cho chàng trai
C. Chàng trai thực sự giống người quen của cô gái
D. Cô gái có cảm tình với chàng trai
Câu 7. Tại sao chàng trai lại phải đi thanh minh với cô gái về chuyện tự nhận là người cô gái nhầm?

A. Vì anh thực sự có cảm tình với cô gái và không muốn tiếp tục mối quan hệ bằng sự giả dối
B.  Anh không muốn sống trong danh nghĩa của người khác, muốn được là chính mình
C.  Anh thương hại cô gái vì bị anh dối lừa
D.  Anh là người tôn trọng sự thật, ghét sự giả dối
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 8. Từ phương diện kể chuyện, anh chị hãy lí giải tại sao cô gái trong truyện lại có thể tạo ra bất ngờ cho người đọc?

Câu 9. Trên đây có phải câu chuyện tình yêu không? Vì sao?

Câu 10. Có nên “chữa cháy” trong giao tiếp bằng lời nói dối? Viết đoạn 5 -7 dòng thể hiện quan điểm của anh/chị.

II. VIẾT (4,0 điểm)
    Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề, nhân vật trong đoạn trích truyện “Cô áo lụa hồng” của tác giả Thạch Lam.

--------------------------HẾT--------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A.
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	Từ phương diện kể chuyện, cô gái trong truyện có thể tạo ra bất ngờ cho người đọc: 

- Vì khi kể chuyện, nhà văn đứng ở góc nhìn của chàng trai. 

- Chính vì vậy, anh ta không thể đoán biết được cô gái nghĩ gì mà chỉ có thể phán đoán theo suy nghĩ của riêng mình – một chàng trai đang có cảm tình với một cô gái.
	1,0

	
	9
	Đây không phải câu chuyện tình yêu mà chỉ là chuyện trai gái bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên, cô gái trong truyện rất thông minh, tinh tế phán đoán được ý nguyện của người khác, cô lại duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp dẫn tới làm chàng trai bị cuốn theo và hiểu lầm.
	1,0

	
	10
	HS thể hiện quan điểm cá nhân thuyết phục bằng đoạn văn 5 – 7 dòng.

Gợi ý: 
· Không đồng ý: Nói dối là nói không đúng sự thật, khi nói dối, người nghe chỉ có thể giảm bớt cơn giận, nhưng khi biết sự thật thì nói dối khiến cho ta gặp nhiểu rắc rối, phiền toái thêm.
· Đồng ý: Vì trong cuộc sống, đôi khi cần “chữa cháy” bằng lời nói dối nếu nó không phương hại đến ai và nó giúp cho người khác được an ủi...
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Phân tích, đánh giá chủ đề, nhân vật trong đoạn trích truyện “Cô áo lụa hồng” của tác giả Thạch Lam
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  Phân tích, đánh giá chủ đề, nhân vật trong đoạn trích truyện “Cô áo lụa hồng” của tác giả Thạch Lam.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

* Khái quát tác giả, tác phẩm, vấn đề cần bàn luận.
* Khái quát chủ đề của truyện: Giao tiếp ứng xử của những người trẻ (Làm thế nào để giúp người khác không lúng túng khi giao tiếp? Có nên thẳng thắn để tránh bị hiểu lầm?...) 

* Phân tích nhân vật: 

+ Hiệp: Thích cô gái áo hồng, đi theo cô gái nhưng không biết mở lời như thế nào?
+ Cô gái áo hồng: Hiểu được sự lúng túng của Hiệp và giúp Hiệp thoát khỏi tình trạng đó bằng cách giả vờ nhận nhầm người. Cô gái trong truyện thông minh, tinh tế phán đoán được ý nguyện của người khác, cô lại duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp dẫn tới làm chàng trai bị cuốn theo và hiểu lầm
+ Mối quan hệ tiến triển, Hiệp thực sự có cảm tình với cô gái và không muốn tiếp tục mối quan hệ bằng sự giả dối nên đã nói thật về sự nhận nhầm người của cô gái; ngược lại cô gái cũng thú nhận việc cố ý nhận nhầm người để có cớ cho chàng trai nói chuyện

* Đánh giá giá trị đoạn trích của tác phẩm

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Tác giả kể chuyện theo ngôi thứ ba, từ góc nhìn của chàng trai; đối thoại giữa các nhân vật tự nhiên, gần gũi như lời ăn tiếng nói hàng ngày; truyện giản dị với những xúc cảm mong manh, mơ hồ mà tinh tế, ...

- Qua nhân vật, nhà văn đã thể hiện được sâu sắc chủ đề…

* Bài học, tác động của chủ đề, nhân vật đối với bản thân…    
	0.25

0.75

1.0
0.25

0.25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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